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THÔNG BÁO 

Bảng công khai thông tin đường dây nóng và  

nhân sự tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Bắc 

 
 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 

phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Thông tư 03/2025/TT-VPCP ngày 

15/9/2025 về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 118/2025/NĐ-

CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 của HĐND xã Hà 

Bắc, về việc thành lập các cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính tương 

đương thuộc UBND xã Hà Bắc, nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo số 19/TB-

TTPVHCC ngày 29/06/2026 của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Bắc 

về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo, chuyên viên và công chức làm việc tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Bắc. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Bắc công khai thông tin đường 

dây nóng và  nhân sự tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cụ thể 

như sau. 

I. Thông tin lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công 

S

T

T 

Họ và tên Chức 

danh 

Nhiệm vụ phụ trách Số điện 

thoại Email công vụ 

 

1 

 

Nguyễn Hải Nam 

 

Giám đốc 

Điều hành chung toàn 

bộ hoạt động của 

Trung tâm 

 

0986344206 

nguyenhainam

.hbac@haipho

ng.gov.vn 

 

2 

 

Bùi Hữu Phóng 

 

Phó  

Giám đốc 

Quản lý trực tiếp Bộ 

phận Một cửa, kiểm 

soát quy trình TTHC 

và CNTT 

 

0397489811 

buihuuphong.h

bac@haiphong

.gov.vn 
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II. thông tin công chức, chuyên viên tại các quầy tiếp nhận hồ sơ. 

S

T

T 

Số 

quầy 

Họ và tên Chức 

danh 

Lĩnh vực  

công tác phụ trách 

Số 

điện thoại 

1 Quầy 

số 01 

Dương Xuân Bách Chuyên 

viên 

Bộ dân tộc và tôn giáo; Bộ nội 

vụ; Bộ giáo dục và đào tạo; Bộ 

y tế; Bộ khoa học công nghệ 

0394169564 

2 Quầy 

số 02 

Vũ Thị Phương Chuyên 

viên 

Bộ Tư pháp - Thanh tra, công 

chứng, chứng thực 

0984709886 

3 Quầy 

số 03 

Phạm Thị Duyên Chuyên 

viên 

Bộ Tài chính – Kế hoạch; Bộ 

công thương. Kiểm soát TTHC 

0962028563 

4 Quầy 

số 04 

Nguyễn Đình Hùng Chuyên 

viên 

Bộ nông nghiệp & Môi trường; 

Bộ xây dựng 

0326251281 

5 Quầy 

số 05 

Cao Minh Khương Nhân 

viên 

Chi nhánh VPĐK đất Thanh 

Hà 

0344879797 

 

 

6 

 

 

Quầy 

số 06 

 

 

Công an xã Hà Bắc 

 Lĩnh vực Quản lý cư trú; Lĩnh 

vực Định danh và Xác thực 

điện tử (Ứng dụng VNeID); 

Lĩnh vực Cấp, quản lý Căn 

cước; Lĩnh vực Quản lý ngành, 

nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT; Lĩnh vực 

Phòng cháy, chữa cháy; Lĩnh 

vực Quản lý vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ 

 

 

0220812999 
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Lê Xuân Khương 

 

Chuyên 

viên 

Xây dựng chính quyền điện tử; 

Ứng dụng công nghệ thông tin; 

kiểm soát TTHC.  

Tổng hợp, báo cáo theo định 

kỳ, đột xuất, theo chỉ đạo của 

Lãnh đạo Trung tâm.  

 

0984860063 

 

III. Thông tin đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị 

1. Số điện thoại đường dây nóng UBND xã 02203.950.269 

2. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Bắc 0986344206 

3. Cổng thông tin điện tử xã Hà Bắc: https://habac.haiphong.gov.vn  

Địa chỉ: Trụ sở UBND xã thôn Nam Vang xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng 



3 

Trên đây là thông báo bảng công khai thông tin đường dây nóng và nhân sự 

tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Hà Bắc. 

Nơi nhận: 
- Các ông, bà có tên trên; 

- Lưu: TTPVHCC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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